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HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG
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- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Bình Giang

TP CHÍ LINH

THỊ XÃ KINH MÔN

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên: 10.614,51 ha)

37,71 %

0,56 ha

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

0,01 %

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Giang TỶ LỆ 1 : 10000
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Số liệu điều tra khoanh vẽ, bản vẽ trích đo các dự án và các nguồn tài liệu khác

Hải Dương, ngày ..... tháng ..... năm 2025 Bình Giang, ngày ..... tháng ..... năm 2025

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN BÌNH GIANG TRONG TỈNH HẢI DƯƠNG

5

ĐT395 ĐT395

5

6.611,60 ha

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

4.002,34ha 62,28%
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Địa giới hành chính cấp xã xác định

 
sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm kế hoạch 

Diện tích thực hiện trong năm kế hoạch

Ký hiệu mã loại đất hiện trạng

Ký hiệu mã loại đất quy hoạch
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ONT

ONT

LUC

NTD

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

CLN

LUC

LUC

LUC

CLN

LUC

LUC

NTS

LUC

HNK

LUC

LUC

LUC

ONT

LUC

LUC

ONT

ONT

LUC

LUC

TSC

LUC

NTS

LUC

LUC

CLN

LUC

LUC

LUC

LUC

NTS

CLN

CLN

LUC

LUC

CLN

CLN

ONT

ONT

LUC

LUC

LUC

NTS

NTS

NTS

NTS

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN
CLN

ONT

ONT

LUC

NTS

LUC

LUC

LUC

ONT

DYT

DVH

DVH

DTT

DTT

DVH

TON

CLN

DRA

DVH

DTT

DVH

DTT

DCH

DTT

DVH

LUC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

SKC

NTS

NTS

NTS

DVH

TON

LUC

LUC

NTD

TON

TON

TIN

TIN

ONT

ONT

ONTONT

ONT

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

HNK

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

SKC

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT
ONT

LUC

LUC

LUC

DRA

DRA

ONT

LUC

ONT

ONT

CLN

CLN

ONT

TSC

ONT

SKN

SKN

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

CLN

Nhà thờ giáo xứ

HUYỆN CẨM GIÀNG

HUYỆN THANH MIỆN

HUYỆN THANH MIỆN

HUYỆN GIA LỘC

HUYỆN GIA LỘC

HUYỆN CẨM GIÀNG

Bờ Thầy
đồng

Bờ Nhỏ
đồng

đồng Chám

Đầu Cổng
đồng

nhân dân Việt Nam
Doanh trại quân đội

Cây Sếu
đồng

Chì Dưới
Hạ đồng Vườn Cũ

Bờ Làng
đồng 

Cửa Nghè
đồng 

 đồng Mả Mồ

Nấm Ô Trên
 đồng Trắm

đồng Am

đồng Vàng Dưới

đồng Nấm Mèo

đồng Vàng

đồng  Phái

đồng Rảo

đồng Vàng

đồng Cửa Khâu
Dảo Dưới

đồng

đồng Cầu Lê

đồng Cửa Đình

đồng Dảo Trên
đồng Cầu Khoi

Liệt Sỹ
đồng

Bên Tây

đồng
Hồ

đồng

Vườn Đông
đồng

đồng Đỗi Đông

đồng Trên Đồng

đồng Đỗi Song

 Sang

Đường
đồng 

đồng Sau Nghì

đồng Bê Hào

Giáp Mốc
đồng

  đồng Cày

Mả Tre
đồng

đồng Mả Vàng
đồng Chí Linh

đồng Vườn Duđồng Ao Quan

đồng Rủi

đồng Chùa Miễu

đồng Đỗ Xá

đồng Trúc

Miễu Cao
đồng

đồng Ruộng Lính

đồng Vườn Cầm

đồng Sau Trại

Đường Mai
đồng

đồng Um Xùm

Cánh Mả Lãng

đồng Đường Dài

đồng Đỗi

đồng Lác

đồng Con Ngưa

Bông

Cầu
đồng

đồng Máy Cày

đồng Mười Bảy Mẫu

Mả Rừng
đồng

Bờ Rãnh
đồng

đồng Lấm

đồng Ngã Tư

đồng Ụ Pháo

Đờn Hạ
đồng

đồng Dủi

đồng Nghè

đồng Vườn Gia

đồng Ao Lồng

đồng Cốngđồng Gạo

đồng Mả Lau

đồng Cửa Ao

đồng Mạ Trên

đồng Lăng

đồng Sau Đống

đồng Cửa Đình

đồng Thìm Lìm

đồng Vãi

Kỹ Thuật
đồng

đồng Lòng Thuyền

đồng Bê Đanh

Cán Tàn

đồng

đồng Lấm Bưởi

đồng Mồ Cô

đồng Viềng

đồng Cửa Đình

Chẻ Sen
đồng

đồng Mả Mai

đồng Châu

Cửa Tám
đồng 

đồng Cửa Hàng

đồng Nam  Cao

đồng Ấp

đồng Quan

đồng Giang

đồng Cây Vôi

Đống ốc
đồng

đồng Cả

đồng Kênh
Mả Quan

đồng

đồng Lác
đồng Đỗi 8

đồng Đỗi 1

đồng Mả Sắn

đồng Giới 1

đồng Bà Đống

đồng Nhòi Cao

đồng Cửa Hàng

Thì Dương
đồng

đồng Bờ Cả

đồng Đó Tây

Ma Vả Ngoài
đồngđồng Dệt

đồng Khúc

đồng Gốc Lim
Đuờng Mái

đồng 

đồng Mả Cả

đồng Khấm

đồng Đạ

Mầu Cụ Ngư
đồng 

đồng Sông Máng

Đầu Rồng
Cánh

Cánh Khăm

Cánh Bụng Lợn

Cánh Đồng Ngá Cánh Đồng Áng

đồng Lứa

Ô Dô

Cánh 

Cánh Con Cò

Cánh Cây Trôi

Cánh Dộc

Cánh Ả Vàng

Cánh Góc Đê

Cánh Vườn Chùa

Con Tôm

Cánh 

đồng Lò Ngô

đồng Nước Chua

đồng Mả Bàu

đồng Miễu Tây

Ông Hồng
đồng

Đuờng Vàng
đồng

Đình Trên
đồng

đồng Sau

đồng Mây

Đống Sơn
đồng 

đồng Chung

đồng Cộc

đồng Phần Trăm

đồng Quang Trênđồng Lý Dương

đồng Cô Tiên

đồng Trại Giống

đồng Thẻ

đồng Bẩy Mẫu

đồng Đỗi 11

đồng Xanh

Cống Sơn
đồng

đồng Nạ Tre

đồng Nghe Trong
đồng Mả Bệt

đồng  Quán  Đá

đồng Cầu Ông

đồng Bờ Dạiđồng Hoa My

Cổng Đông
đồng 

Ba Lô Trâu

đồng

đồng Trại Lợn

Sóng Dưới
đồng

đồng Ông Nháo

đồng Đống Rành

đồng Đường Cóc

đồng Chuối Ngoài

đồng Đưới Đống

đồng Tuyển

đồng Trại Cây

đồng Cạn

đồng Cỏ CòCửa Đình Dưới
đồng

đồng Bờ Chiên

Vườn Dâu
đồng

Đình
Cửa
đồng

đồng Kênh

Sau Bà Tiển
đồng

đồng Sau Làng

Ao Bờ Ngoài
đồng

đồng Mả Tròn

đồng Vườn Vit

đồng Rồng

đồng Sau Hậu

đồng Ao Ma

đồng Cửa Đồn Ngoài

đồng 26 Mẫu

đồng 7 Mẫu

đồng Âm Hồn

đồng Con Chó

Cầu Đá
đồng

đồng Cống Tây
Phú Đa
đồng

đồng Cửa Làng

đồng Cánh Ngoài

đồng Cánh Trong

đồngTrững

đồng Cầu Đá

Trạm Bơm
đồng

đồng Dầm

Mả Cháy
đồng

đồng Chùa Gạch

Mầu Chính
đồng

Mầu Gậng
đồng

đồng Dầm

đồng Cửa ấp

đồng Cầu Dừa

đồng Tây

đồng Trạm Bơm

đồng Phầm Trăm
đồng Mả Dạc

đồng Ổ Gà

đồng Mả Lang

đồng Tăng Sản

đồng Sen

đồng Bà Sáng

đồng Cửa Quán

đồng Bờ Cừ

đồng Máng Gãc

Ông Hà

đồng
đồng Sau Đồng

đồng Dinh Gạo

Mả Rợt
đồng 

đồng Tổ Ác

đồng Khóa Trên

Đường Đánh
đồng 

đồng Nước Chua

đồng Có Trong

đồng Đường Xê

Ao Bờ Trong
đồng

Chùa Lau To

đồng

Đống Đống
đồng

đồng Trúc

Trại Cây
đồng

đồng Tổ Ao Dưới

Tổ Ao  Đông
đồng

đồng Tổ Ao Tây

đồng Mầu

đồng Sóc Dưới

đồng Bờ Ngọng

đồng Cây Sòi

đồng Ao Mạch

đồng Ao Giang

Sườn Chùa
đồng đồng Mả Miếu

đồng Rắc

đồng Cửa Đình

Thuyền Giữa
đồng

đồng Vụng

đồng Mả MáiThuyền Ngoài
đồng

đồng Bưởi Giữa

đồng Bún

đồng Vối

đồng Cận

Sông Thục
đồng

đồng Giấy

đồng Sóc Trên

đồng Gang đồng Bờ Linh

đồng Cầu Tre

Hoàng Xá

đồng

đồng Nhữ

Đống Đan
đồng đồng Giếng

đồng Mả Nghẹ

đồng Trong

đồng Trại Mái

đồng Báng Sóng

đồng Quần

Quán Mí

đồng đồng Ô Vuông

đồng Quán Mới

đồng Rãnh Chùa

đồng Tháp Sư

đồng Cổng Chợ

đồng Đầu  Đời

Chiêm Mông

đồng 

Đống Chu

Kĩ Dưới Ngoài

đồng Phóng
đồng Mả Gai

đồng Mả Giành

đồng Nấm
đồng Quán Đỏ đồng Bến

đồng Đồng Bờ

đồng Lòng Đống

đồng Chân Tre

đồng Ấp đồng Chăn Nuôi

Trung Nông

đồng 

đồng Sóc

đồng Rồng Đầu Trên
đồng

Cánh Dộc
đồng

đồng Nội Cây Duối
đồng

đồng Màu

đồng Tròn

đồng Cửa Ngòi

đồng Cửa Hiểu

đồng Cửa Đình

đồng Trại Cỏ

đồng Trại Giống

Chương Trên
đồng

đồng Tròn

đồng Thầy Tách

đồng Tre

đồng Ao Tre

đồng Dây

đồng Mả Vãi

đồng Đống Cao

đồng Ba Ròm

đồng Cửa

đồng Máy Kéo

đồng Lâm Hồn

Dưới Đồng
đồng 

đồng Dưới Đồng

đồng  Cổng Gạch

đồng Ổ Gà

đồng Đọc Sâu

đồng Cầu Bộc

đồng Mả Hồng

đồng Rãnh Chùa

đồng Ông Rau

đồng Săng

Chùa Đòng
đồng

đồng Dòng

đồng Hạp

đồng Vùn

đồng Báng Sóng

đồng Cầu Đông

đồng Chương

Đường Giang
đồng

đồng Soi

đồng Quán

đồng Quàn

Mẫu Tám
đồng

Quán Tâm

đồng

Cửa Chùa
đồng

Hàng Huyện
đồng

đồng Ao Cá

đồng Giá

Đống Chuối
đồng

Đống Pheo
đồng Cầu Sắt

đồng Thấp

Mả Cháy
đồng

Đống Thục

đồng Gạo

đồng Dụ

đồng Sau Đình

đồng Lủ

Ao Sít

đồng

đồng Con Mèo

Mả Dũng
đồng 

đồng 25 Mẫu

đồng Con Cá

đồng Ngả Tranh

đồng Sấm Vậy

đồng Cửa Chùa

đồng Ba Mẫu

đồng Ba Lang

đồng Thầy Cũ

đồng Cao

đồng Chiến

Chóp Dù

đồng 

Thờ Hệ
đồng 

đồng Mả Gia đồng Bờ Dựa

đồng Bò

 đồng Chỗ

đồng Ô Dưới

đồng Nhồi

đồng Ô Trên

Điền Dưới
đồng Kỵ

đồng Ông Tin

Găng Dưới
đồng

đồng Chám
đồng Giàng

đồng Ao Đò

đồng Ao Bạc

đồng Cửa Dinh

Cổng Cầu
đồng

đồng Kênh

đồng Cây Đề

đồng Thầy Cũ

đồng Xá

đồng Ếch

Bà Bùi

đồng 

đồng Tây Trên

đồng Tây Dưới

đồng Đất Dưới

đồng Dưới Giàng

đồng Cầm Song Cò

đồng Dám Cao

đồng Cửa Mới

đồng Ba Huyện
đồng Hâm Hy

đồng Luất

đồng Cọ

đồng Sào

đồng Sậy

đồng Con Cửi

Cầu Hòa
đồng

đồng Ao Xóm
đồng Nhà Lách

đồng Châu

đồng Chùa Cũ

đồng Cửa Chùa

đồng Khoai
Bông Nâu

đồng 

đồng Chùa Am

đồng Mụa Cao

đồng Ông Quyền

đồng Môi

đồng Bờ Thụ

 Dưới Đồng
đồng

đồng Tõ

Mõm Lợn
đồng 

đồng Văn đồng Chim Đanh

Đống Đôi
đồng 

đồng Ngang

đồng Mả Ngô

cánh Mạ Trại đồng Bờ Đập

Con Tôm
cánh 

đồng Thứng

đồng Lập Xậy

Lăng Cao
đồng

đồng Ông Tống

đồng Cựa Nghè

Thài Sắn
đồng

 ĐỘ
 PHƯƠNG

THÔN

KHU 4

LẠI
THÔN

MÒI

THÔN

THÔN BẰNG TRAI

THÔN HỒ LIỄN

THÔN TUẤN

THÔN ĐỖ XÁ

THÔN TUẤN

HÒA CHÉ

THÔN

    LÝ ĐÔNG
THÔN 

KHU 6

TRUNG

KHU
KHU HẠ

TRANH

THÔN 

VÀNG

ME

THÔN

LÝ ĐỎ
THÔN 

THÔN BÁ THỦY

THÔN BÁ HỢP

THÔN

AN DẬTTHÔN TÂN HƯNG

THÔN BÌNH AN

TUYỂN

CỬ

THÔN

PHÚ ĐA
THÔN

THÔN PHÚ ĐA

THÔN TRINH NỮ

LÔI TRÌ

THÔN

CAM XÁ

THÔN

LÔI KHÊ

THÔN

MỘ TRẠCH
THÔN

HOÀNG SƠN
THÔN

NGỌC TÂN
THÔN 

Ô XUYÊN

THÔN HẠ BÌ
THÔN

CAO XÁ

THÔN

 TRẠI NHƯ
THÔN DINH

QUÀN

THÔN

TRANG
KINH 
THÔN 

CẬY
THÔN

PHỐ QUÁN GỎI

THÔN

THƯỢNG

KHUÔNG

                    CHÂU KHÊ

THÔN

THÔN

HÀ

ĐÔNG

THÔN

     TRÂM

KHÊ

     TRÂM

KHÊ

THÔN

THÔN 

KINH

DƯƠNG

THỊ

THÔN NHỮ

BÌNH ĐÊ
THÔN 

BÙI XÁ

THÔN

DƯƠNG XÁ
THÔN

THÔN  SỒI CẦU

LỄ
PHỤC
THÔN 

THÔN PHỤC VIỆN

DƯƠNG
LÝ 

THÔN

THÔN

NHÂN

KIỆT

CẬY
THÔN

PHÚ BÙI

THÔN 

XÁ

TRẠCH 
THÔN

THÔN

LƯƠNG
NGỌC

BÌNH

THÔN

CÁCH

CAM

ẤP
THÔN

SỒI TÓ
THÔN

BÌNH DƯƠNG
THÔN 

 BÌ ĐỔ
THÔN

VĨNH LẠI
THÔN

MAI

 NGỌC
THÔN

TRANH

THÔN 

THÔN TÀO KHÊ

THÔN NGỌC CỤC

TIỀN
QUANG

THÔN

ĐÔNG
BÁ

THÔN

ĐÔNG
NHUẬN
THÔN

TÂY

NHUẬN
THÔN

THÔN MỸ TRẠCH

MY CẦU
THÔNMY CẦU

THÔN

THÔN AN ĐÔNG

GIỮA
CHÂM

THÔN

DƯƠNG
KINH
ẤP

KHƯƠNG
THÁI
THÔN 

HÀ

ẤP
THÔN

TIÊN

HÀ

THÔN

HÀ

ẤP
THÔN

CẦU
CHƯƠNG

THÔN

THÔN LÀNG NHƯ

HÒA LOAN

THÔN

ĐAN LOAN
THÔN

CAM XÁ

THÔN

LÔI TRÌ

THÔN

LÔI KHÊ

THÔN

GIÃ

BẰNG
THÔN

PHÚ KHÊ

THÔN

THÔN VẠC

THÔN PHỦ

Chùa Đông
đồng

HUYỆN THANH MIỆN
Đống Năng

đồng

PHÚ THỨ
THÔN

đồng Bờ Linh

Cầu Đỏ
Cánh

THÔN LƯƠNG PHÚC

đồng Kỹ Thuật

THÔN MY KHÊ

THÔN MY THỮ

DGD

DGD

TMD

DTT

DGD

TMD

TON

Khu công nghiệp Bình Giang 1,2

Khu công nghiệp Bình Giang 3

Khu công nghiệp Bình Giang 4

Cụm công nghiệp Bình Giang 1

SKC

LUC

SKC

LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

NTD

LUC

LUC

DTT

DTT+LUC

DGD

ONT

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

CLN

TIN

ONT

TON

LUC

SKC

LUC

DVH

LUC

TON

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

TMD

LUC

ONT

TSC

DYT

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

DKV

LUC

SKC

LUC

SKC

LUC

SKCLUC

NTD

LUC

DTT

LUC

DTT

LUC

DGD

LUC

DGD

LUC

TMD

LUC

ONT

LUC

SKK

LUC

ONT

LUC

TMD LUC

TMD

LUC

TMD

LUC

DGD

DTL

ONT

DTT

ONT

LUC

ONT

LUC

ODT

LUC

ODT LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

ONT

ONT
LUC

ONT

LUC

SKC

LUC

NKH

LUC

ONT

LUC

ONT

LUC

SKC

NTS

TIN

LUC

ODT

LUC

ONT

LUC

DKV

LUC

CQP

LUC

ONT

LUC

ONT

DTT

CAN

LUC

SKC

LUC

DTTLUC

DTT

NTS

TSC 

NTS

DVH

ONT

ONT

LUC

SKC

LUC+NTS

ONT

LUC

SKN

LUC
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TỈNH HƯNG YÊN

XÃ THÁI HOÀ

XÃ BÌNH XUYÊN

XÃ LONG XUYÊN

XÃ THÚC KHÁNG

XÃ VĨNH HỒNG

XÃ TÂN HỒNG

XÃ HÙNG THẮNG

XÃ TÂN VIỆT

XÃ THÁI DƯƠNG

XÃ CỔ BÌ

TT. KẺ SẶT

XÃ VĨNH HƯNG

XÃ NHÂN QUYỀN

XÃ THÁI MINH

XÃ HỒNG KHÊ


